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1 THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1 Giói thiệu về chưong trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế nhằm đào tạo Cử nhân Kinh 
doanh quốc tế có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác 
phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc đạt hiệu quả ở các lĩnh vực liên 
quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh quốc tế.

1.2 Thông tin chung về chưong trình đào tạo
Tên chương trình Kinh doanh quốc tể
Tên chương trình (tiếng 
Anh)

International Business

Mã ngành đào tạo 7340120
Trường câp băng Trường Đại Học Nam cần Thơ
Tên gọi văn bằng Cử nhân kinh doanh quốc tế
Trình độ đào tạo Đại học
Số tín chỉ yêu cầu 131
Hình thức đào tạo Chính quy
Thời gian đào tạo 4 năm
Đối tượng tuyển sinh Học sinh tốt nghiệp THPT
Thang điểm đánh giá 10

Điều kiện tốt nghiệp

■ Tích lũy đủ sô học phân và khôi lượng của chương trình đào 
tạo đạt 131 tín chỉ;

■Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt lừ 5.0 
trở lên;

■Đạt chuẩn đầu ra về trình độ tiếng Anh và Tin học theo qux 
định chung của Nhà trường.
Đạt chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm và Kỳ năng nghè nghièp:
Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và (iião dục ihc 
chất.

Vị trí việc làm
- Làm việc ở các công ty đa quốc gia, giao nhận ngoại 
thương, kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên chiến lược 
mở rộng thị trường quốc tế;



- Chuyên viên tư vấn quốc tế, xúc tiến thương mại;
- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh 
doanh riêng cho bản thân trong bôi cảnh hội nhập toàn câu.

Học tập nâng cao trình độ Có thể tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước.
Chương trình tham khảo khi 
xây dựng

Chương trình đào tạo ở nước ngoài; CTĐT cua ĐH Kinh lê 
Tp. HCM và ĐH Quốc gia Tp. HCM.

Thời gian cập nhật 06/2024

1.3 Mục tiêu đào tạo

1.3.1 Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức; có 
kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực xây dựng chiến lược và 
kế hoạch, ra quyết định giải quyết vấn đề đáp ứng yêu cầu của doanh nhân quốc tế; có 
khả năng thích nghi với môi trường làm việc ở các doanh nghiệp có hoạt động kinh 
doanh quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

Kiến thửc

Ml. Trang bị kiến thức chung về nguyên lý cơ bản cùa chú nghĩa Mác - Lê nin. co 
kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngừ phù hợp 
với ngành đào tạo, có thể tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn.

M2. Trang bị các kiến thức tổng quát về quản trị kinh doanh để có thể đảm nhận các 
vị trí quản lý ở các công ty doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh quốc tế. Có thể thực 
hiện được các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, xây dựng chiến lược kinh doanh 
xuất nhập khẩu, phân tích Marketing quốc tế.

Kỹ năng

M3. Kỹ năng chuyên môn và kỹ năng làm việc hiệu quả cần thiết như kỳ năng lam 
việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ trong hoạt động chuyên mòn dè 
sau khi ra trường dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc năng dộng và phai iricu 
được nghề nghiệp trong tương lai.

Thái độ

M4. Sinh viên có nhận thức và vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đạo đức nghề 
nghiệp, cư xử có trách nhiệm với xã hội.

1.4 Chuẩn đầu ra

PO1: Vận dụng được các kiến thức nền tảng về khoa học chính trị Mác Lên in, 
khoa học xã hội, pháp luật, phương pháp luận, thế giới quan khoa học, công nghệ thông 
tin và các kiến thức giáo dục đại cương khác để học tập, nghiên cứu và làm việc suối đòi.
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PO2: Kiến thức cơ bản và chuyên ngành kinh doanh quốc tế để lập kế hoạch, lò 
chức, điều phối và giám sát các nguồn lực trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

PO3: Biết lập mục tiêu, lập phương án kinh doanh trong lĩnh vực quản trị chuỗi 
cung ứng, kinh doanh dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu.

PO4: Hiểu, biết về tài chính, kế toán của doanh nghiệp; biết cách theo dõi, đánh giá 
và cải thiện hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực thương mại đa quốc gia.

PO5: Vận dụng nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, giao dịch thương mại điện 
tử, soạn thảo hợp đồng ngoại thương và đàm phán họp đồng ngoại thương, thanh toán 
quốc tế, vận tải và bảo hiểm, logistic trong ngoại thương.

PO6: Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và báo vệ kèi qua 
nghiên cứu.

PO7: Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức, điều hành các hoại dộng 
nghiên cứu tại đơn vị công tác.

PO8: Biết thiết kế phương pháp tự học, tiếp tục nghiên cứu độc lập, thu thập có hệ 
thống về khoa học quản trị.

1.5 Mối quan hệ giữa mục tiêu vói Chuẩn đầu ra của CTĐT

Mục tiêu 
củaCTĐT

Chuân đâu ra của chương trình đào tạo
r

Kiên thức chuyên môn Kỹ năng NL Tụ ch lí 
trách nhiệm

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8
MI X
M2 X X X X
M3 X X X X X X

M4 _____í_____ỉ
1.6. Phương pháp/chiên lược dạy - học và phương pháp kiêm tra đánh giá
1.6.1. Phương pháp/chiến lược dạy - học
Các phương pháp dạy học được trình bày trong bảng sau:

—T7---------T---------------------  '—”-------------------------- ---------
Cải tiên, nâng cao chât lượng dạy học

Phương pháp, hình 
thửc tổ chửc dạy học Mục đích

Thuyết trình Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng của 
môn học một cách khoa học, logic.

Thảo luận Thông qua việc hỏi đáp giữa giảng viên và sinh viên đế làm 
rõ các nội dung kiến thức trong môn học.

Bài tập Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung mòn 
học vào các vấn đề thực tiễn.

Nghiên cứu bài học, đọc 
tài liệu tham khảo ----------- ---- F----------------

Giúp người học tăng cường năng lực lự học. lự nghiên cứu
r



Chương trình đào tạo được rà soát định kỳ 2 năm một lần với phương hướng điều 
chỉnh đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, đơn vị sử dụng lao 
động, chuyên gia,...) về chất lượng chương trình đào tạo.

Hàng năm Khoa xây dựng kế hoạch dự giờ của GV, đặc biệt là GV trẻ đế trao đổi 
và chia sẻ kiến thức, phương pháp giảng dạy nhàm nâng cao năng lực GV.

Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về phấm chất, tài năng, trách 
nhiệm của GV.

1.6.2. Thang điểm, hình thức, tiêu chỉ đảnh giá và trọng số điếm

TT Hình thửc Trọng 
số (%) Tiêu chí đánh giá

Điểm 
tối đa

1 Chuyên cần 20

Tính chủ động, mức độ tích cực 
chuẩn bị bài và tham gia các hoạt động 
trong giờ học

Thời gian tham dự buổi học bắt 
buộc

5

5

2 Bài tập cá nhân 15 Chất lượng sản phẩm giao nộp 10
3 Bài kiểm tra định kỳ 15 Theo đáp án, thang điếm của giảng viên 10
4 Thi kết thúc HP 50 Theo đáp án, thang điếm của giảng viên 10

2. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ

(Không bao gồm Giảo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh)
Khối lượng kiến thức Số TC

Khối kiến thức giáo dục đại cưong 39
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 92
Khối kiến thức cơ sở ngành 41
Khôi kiên thức cơ sở của ngành 41
Tốt nghiệp 10

2.2 Kiến thức giáo dục đại cưong: 39 TC

Lý luận chính trị:

STT Tên học phần TC LT TH
1 Triết học Mác - Lênin 3 3
2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 -)

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 "■)

4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

Tổng 11 11

4



Khoa học xã hội:
STT Tên học phần TC LT TH

X F A
Học phân băt buộc 4 4

1 Pháp luật đại cương 2 2
2 Tâm lý ứng dụng trong kinh doanh 2 2

Học phấn tự chọn (chọn 1 trong 3 học phân) 2 2
3 Tâm lý học đại cương 2 2
4 Xã hội học đại cương 2 2
5 Logic học đại cương 2 2

Tổng 6 6

Nhân văn - nghệ thuật
STT Tên học phần TC LT TH

1 Giao tiếp trong kinh doanh 2
2 Hành vi khách hàng 2 2

Tông 4 4

Ngoại ngữ:
STT Tên học phần TC LT TH

1 Tiếng Anh căn bản 1 3 3
2 Tiếng Anh căn bản 2 3 3
3 Tiếng Anh căn bản 3 3 3
4 Tiếng Anh căn bản 4 3 3

Tổng 12 12

Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên:
STT Tên học Phần TC LT TH

1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 3
2 Tin học căn bản 3 ") 1

rnr-1 ẤTông 6 5 1
ỉ

Giáo dục thể chất: 3 TC; Giáo dục quốc phòng-An ninh: 8 TC

2.3 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 92 TC

Kiến thức cơ sở ngành: 41 TC

STT Tên học phần TC LT TH
Bắt buộc 35 35

1 Kinh tế vi mô 3 3
2 Kinh tế vĩ mô 3 3
3 Nghiên cứu marketing 3 3
4 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 2___ 2



STT Tên học phần TC LT TH
5 Quản trị nhân lực 3 3
6 Quản trị học 3 3
7 Nguyên lý kế toán 3 3
8 Markerting căn bản (học bằng tiếng Anh) 3 3
9 Kinh tế lượng 3 3
10 Anh văn thương mại 1 3 3
11 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 3
12 Kinh tế quốc tế 3 3

Tự chọn (chọn 06 tín chỉ) 6 6
13 Thuế 3 3
14 Luật kinh tế 2 2

____________

15 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 3
16 Kế toán quản trị 3 3
17 Hành vi tổ chức 2 2
18 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 2 2

Tổng cộng 41 41

Kiến thức chuyên ngành: 41 TC

STT Tên học phần TC LT TH
Bắtbuộc 35 33 2

1 Kinh doanh quốc tế 3 3
2 Kinh tế đối ngoại 3 3
3 Đầu tư quốc tế 3 3
4 Vận tải và bảo hiểm ngoại thương 3 •>5
5 Đàm phám kinh doanh quốc tế 3 3
6 Nghiệp vụ ngoại thương 3 3
7 Thương mại điện tử 2 2
8 Anh văn thương mại 2 2 2
9 Logistic trong ngoại thương 3 3
10 Quản trị bán hàng 2 2
11 Thanh toán quốc tế 3 3
12 Thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu 2 2
13 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 3 3

Tự chọn (chọn 06 TC) 6 4 7
-

14 Hệ thống thông tin kinh tế 2 7

15 Luật kinh doanh quốc tế 2 2
16 Quản trị chất lượng sản phẩm 2 2
17 Quản trị dự án 2 2
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STT Tên học phần TC LT TH
18 Quản trị mua hàng và lưu kho 2 2
19 Marketing quốc tế 3 3
20 Quản trị Marketing 3 3
21 Thực hành nghiệp vụ ngoại thương và Logistic 2 2

22 Quản trị tài chính các công ty đa quốc gia 3 3
Tổng cộng 41 37 4

Thực tập cuối khóa và viết khoá luận tốt nghiệp: 10 TC

STT TC LT TH
1 Thực tập cuối khóa 4 4
2 Khóa luận tốt nghiệp 6 6

Môn thay thế khóa luận
2.1 E-Marketing 3 3
2.2 Quản trị rủi ro trong kinh doanh 3 3
2.3 Quản trị chiến lược 3 3
2.4 Marketing trực tiêp 3 3

ry-ĩ ẨTông 10

2.4 Trình tự nội dung chưong trình đào tạo

Học kỳ 1

STT Tên hoc phần
Tông Lý thuyết Thục 

hành
TC Tiết TC Tiết TC Tiết

1 Giảo dục quẻc phòng — an ninh 8 165 5 75 3 90
2 Giảo dục thể chất 1 1 30 1 30
3 Anh văn căn bản 1 3 45 3 45
4 Pháp luật đại cương 2 30 2 30
5 Triết học Mác - Lênin 3 45 3 45
6 Tin học căn bản 3 45 2 30 1 30
7 Anh văn căn bản 2 3 45 3 45

Tự chọn 2 30 2 30 i
8 Tâm lý học đại cương 2 30 2 30
9 Luật kinh tế 2 30 2 30
10 Xã hội học đại cương 2 30 2 30
11 Logic học đại cương 2 30 2 30

Tông 16 210 16 210

Học kỳ 2

STT Tên học phần
rri ÃTông Lý thuyết Thực 

hành
TC Tiết TC Tiết TC Tiết

1 Giáo dục thể chất 2 1 30 1 30



STT Tên học phần Tông Lý thuyết Thục 
hàn h

TC Tiết TC Tiết TC Tiết
2 Kinh tế vi mô 3 45 3 45
3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 2 30
4 CNXH khoa học 2 30 2 30
5 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 45 3 45
6 Tâm lý ứng dụng trong kinh doanh 2 30 2 30
7 Giao tiếp trong kinh doanh 2 30 2 30
8 Anh văn căn bản 3 3 45 3 45

7V chọn 2 30 2 30
9 Hành vi tổ chức 2 30 2 30
10 Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo 2 30 2 30 _____

Tổng 19 285 19 285 / 30

Học kỳ 3

STT Tên học phần Tổng Lý thuyết Thục 
hành

TC Tiết TC Tiết TC Tiết
1 Giáo dục thể chất 3 1 30 1 30
2 Anh văn căn bản 4 3 45 3 45
3 Kinh tế vĩ mô 3 45 3 45
4 Marketing căn bản (học bằng Tiếng anh) 3 45 3 45
5 Nguyên lý kế toán 3 45 3 45
6 Quản trị học 3 45 3 45
7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 2 30

Tư chon• • 3 45 3 45 ____ J

8 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 45 3 45
9 Kế toán quản trị 3 45 3 45
10 Thuế 3 45 3 45 1

rp ATông 20 300 20 300 1 30

Học kỳ 4

STT Tên học phần
7 rp ÃTông Lý thuyết Thực 

hành
TC Tiết TC Tiết TC Tiết

1 Anh văn thương mại 1 3 45 3 45
2 Kinh tế lượng 3 45 3 45
3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 30 2 30
4 Quản trị nhân lực 3 45 3 45
5 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 45 3 45
6 Hành vi khách hàng 2 30 2 30

Tự chọn 2 30 2 30
8 Quản trị chât lượng sản phâm 2 30 2 30
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STT Tên học phần
Tổng Lý thuyết Thực 

hành
TC Tiết TC Tiết TC Tiết

9 Hệ thống thông tin kinh tế 2 30 2 30
•y

rri ÃTông 18 240 18 240

Học kỳ 5

STT Tên học phần
fTn ATong Lý thuyết Thực 

hành
TC Tiết TC Tiết TC Tiết

1 Anh văn thương mại 2 2 30 2 30
2 Kinh tế quốc tế 3 45 3 45
3 Kinh tế đối ngoại 3 45 3 45
4 Nghiệp vụ ngoại thương 3 45 3 45
5 Đầu tư quốc tế 3 45 3 45
6 Nghiên cứu marketing 3 45 3 45

np ẢTông 17 255 17 255

Học kỳ 6

STT Tên học phần Tông Lý thuyết Thực 
hành

TC Tiết TC Tiết TC Tiết
1 Kinh doanh quốc tế 3 45 3 45
2 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 3 45 3 45

3 Phương pháp nghiên cứu trong kinh 
doanh 2 30 2 30

4 Thương mại điện tử 2 30 2 30
5 Vận tải và bảo hiểm ngoại thương 3 45 3 45

Tự chọn 3 45 3 45
6 Marketing quốc tế 3 45 3 45
7 Quản trị marketing 3 45 3 45
8 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 3 45 3 45

HP ẢTông 16 240 16 240

Học kỳ 7

STT Tên học phần
rp ẨTông Lý thuyết Thục 

h à n h
TC Tiết TC Tiết TC Tiết

1 Logistic trong ngoại thương 3 45 3 45
2 Quản trị bán hàng 2 30 2 30
3 Thanh toán quốc tế 3 45 3 45
4 Thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu 2 60 2 60
5 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 3 45 3 45

Tự chọn 2 30 2 30
6 Quản trị mua hàng và lưu kho 2 30 2 30
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Học kỳ 8

STT Tên học phần
FTT’Tông Lý thuyết Thực 

hành
TC Tiết TC Tiết TC Tiết

7 Thực hành nghiệp vụ ngoại thương và logistic 2 60 60
8 Luật kinh doanh quốc tế 2 30 2 30
9 Quản trị dự án 2 30 2 30

Tổng 15 225 15 225 2_ _ 60

3. MA TRẬN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC KHỐI KIÊN THỨC VÀO MỦC ĐỌ ĐẠT 
ĐƯỢC CHUẤN ĐẦU RA

STT Tên học phần
•7

Tông Lý, 
thuyết

Thực 
hành

TC Tiết TC Tiết TC Tiết
1 Thực tập cuối khóa 4 120 4 120

2 Khóa luận tốt nghiệp (hoặc môn thay thế 
khóa luận) 6 180 6 180

2.1 E-Marketing 3 45 3 45
2.2 Quản trị chiến lược 3 45 3 45 ____
2.3 Quản trị rủi ro trong kinh doanh 3 45 3 45 1
2.4 Marketing trực tiếp 3 45 3 45

m ẨTông 10 i

(0: không đóng góp; 1: đỏng góp thâp; 2: đóng góp trung bình; 3: đóng góp cao)

Khối kiến 
thức

Chuân đâu ra của chương trình đào tạo
Kiến thức chuyên môn Kỹ năng Năng lực

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8
Chung 3 1 1 1 2 2 1 3
Chuyên nghiệp 2 2 3 2 2 2 2 1
Chuyên ngành 3 3 3 3 3 2 2 1
Khóa luận 2 3 3 3 2 3 2 3

4. MA TRẬN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC HỌC PHÀN VÀO MỨC Độ ĐẠT CH L AN 
ĐẦU RA CỦA CTĐT

(0: không đóng góp; 1: đóng góp thấp; 2: đỏng góp trung bỉnh; 3: đóng góp cao)

Học phần

---------------------------------------------------------------- y.---------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuân đâu ra của chương trình đào tạo

Kiến thửc chuyên môn Kỹ năng Năng 
lục

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8
Triết học Mác - Lênin 2 0 0 0 0 0 0 0
Kinh tế chính trị Mác -
Lênin 2 0 0 0 0 0 0 0

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 0 0 0 0 0 0 0
Lịch sử Đảng cộng sản 2 0 0 0 0 0 0 0



---- 2 Tĩ------------- õ------ ĩ---------------- Ã—■ ZT7Chuân đâu ra của chưoìig trình đào tạo

Học phần Kiến thức chuyên môn Kỹ năng Năng 
lực

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PÒ8
Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0 0 0 0 0 0 0
Pháp luật đại cương 2 0 0 0 0 0 0 2
Tâm lý ứng dụng trong 
kinh doanh 0 2 3 0 1 2 1 1

Tâm lý học đại cương 0 2 2 0 1 2 1 1
Xã hội học đại cương 1 1 0 0 0 1 1 1
Logic học đại cương 1 1 0 0 0 1 1 1
Giao tiếp trong kinh doanh 0 1 0 0 0 3 2 1
Hành vi khách hàng 0 2 3 2 2 2 1 1
Tiếng Anh căn bản 1 1 0 0 0 0 0 0 ()
Tiếng Anh căn bản 2 1 0 0 0 0 0 0 ()
Tiếng Anh căn bản 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Tiếng Anh căn bản 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Lý thuyết xs và thống kê 2 0 0 0 0 0 0 0
Tin học căn bản 0 0 0 0 0 0 2 2
Bắt buộc
Kinh tế vi mô 0 1 3 0 1 2 1 1
Kinh tế vĩ mô 0 1 2 0 1 2 1 3
Nghiên cứu marketing 0 1 2 2 2 1 1 1
Phương pháp nc trong kd 0 2 2 1 2 1 1 2
Quản trị nhân lực 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Quản trị học 0 2 3 0 1 2 1 1
Nguyên lý kế toán 0 2 3 0 1 2 1 1
Markerting căn bản 0 2 2 3 3 2 1
Kinh tế lượng 0 1 1 1 0 1 1 1
Anh vãn thương mại 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Lý thuyết tài chính - tiền 
tệ

0 2 3 1 1 2 1 1

Kinh tế quốc tế 0 1 1 1 1 1 1 1
Tự chọn
Thue 0 2 3 1 2 1 1
Luật kinh tế 1 3 2 2 2 3 2 0
Phân tích hoạt động kd 0 2 3 2 3 1 1 1
Ke toán quản trị 0 2 2 3 1 1 0 0
Hành vi tổ chức 0 1 0 0 0 0 3 -)
Tâm lý và nghệ thuật lãnh 
đạo 0 3 3 3 3 3 3

Bắt buộc
Kinh doanh quốc tế 0 1 1 0 2 2 1 1
Kinh tế đối ngoại 0 2 2 2 2 1 1 1
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5. MÔ TẢ VẮN TẤT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẢN

Học phần

1 X
Chuân đâu ra của chương trình đào tạo

Kiến thức chuyên môn Kỹ năng Năng 
lực

PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PÒ8
Đầu tư quốc tế 0 1 1 1 3 2 2 2
Vận tải & bảo hiểm NT 0 0 3 0 2 2 2 1
Đàm phám kd quốc tế 0 1 1 1 3 3 2 1
Nghiệp vụ ngoại thương 0 3 2 3 3 2 1 1
Thương mại điện tử 0 0 3 0 3 1 1 - ĩ -1
Anh văn thương mại 2 0 1 0 0 1 0 2 1 1
Logistic trong ngoại
thương 0 3 3 0 2 1 1 1

Quản trị bán hàng 0 1 1 2 2 2 1 1
Thanh toán quốc tế 0 2 2 0 3 2 1 1
Thực hành Kinh doanh 
xuất nhập khẩu 0 2 2 3 3 2 3 3

Đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp 0 0 0 0 0 2 3 3

Tự chọn (chọn 06 TC)
Hệ thống thông tin kinh tế 0 3 2 3 2 1 0 1
Luật kinh doanh quốc tế 0 2 3 1 2 1 1
QT chất lượng sản phẩm 0 1 2 3 1 1 0 1
Quản trị dự án 0 2 1 1 2 1 1
QT mua hàng và lưu kho 0 1 2 1 3 2 3 3
Marketing quốc tế 0 2 2 3 2 2 9 0
Quản trị Marketing 0 2 3 2 1 3 1 0
Thực hành nghiệp vụ NT
& Logistics 0 1 3 1 3 2 2 3

QT tài chính cty đa quốc 
gia

1 3 3 0 2 3 1 1

Thực tập cuối khóa 0 1 1 0 0 2 2 2
Khóa luận tốt nghiệp 0 2 3 1 2 1 1
HP thay thế khóa luận
E-Marketing 0 0 0 2 3 3 2 3
QT rủi ro trong kd 0 2 3 0 1 2 1 1
Quản trị chiến lược 0 2 3 1 1 2 1 0
Marketing trực tiếp 1 0 0 1 2 2 1 1

[1].  Triết học Mác - Lênin (3 TC)

Nội dung gồm 4 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung 
nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, 
cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
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Xây dựng cho sinh viên phương pháp luận khoa học, tư duy khoa học, nền tảng cùa 
nhận thức về tự nhiên, xã hội và con người của Đảng Cộng sản Việt Nam.

[2].  Kỉnh tế chính trị Mác - Lênin (2 TC)

Học thuyết kinh tế của chù nghĩa Mác - Lênin về phương thức sán xuất lư ban chu 
nghĩa không chỉ bao gồm học thuyết của Mác về giá trị và giá trị thặng dư mà còn bao 
gồm học thuyết kinh tế của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bán độc 
quyền nhà nước. Nội dung các học thuyết này bao quát những nguyên lý cơ bản nhất của 
chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

[3] . Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 TC)

Trang bị các kiến thức về khoa học chủ nghĩa xã hội, nhận thức tổng hợp, toàn diện 
về chủ nghĩa xã hội, về nội dung, đặc điểm tư tưởng xã hội chủ nghĩa qua từng giai đoạn 
phát triển và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là các nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

[4] . Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (2 TC)

Trang bị những kiến thức, phân tích được những vấn đề cơ bản về sự ra dời cua 
Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm 
hệ thống quan điểm, chủ trương về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của 
cách mạng Việt Nam, thể hiện qua Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng trong tiến trình lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ 
bản của đời sống xã hội.

[5] . Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 TC)

Môn học có 08 chương, bao gồm những nội dung cơ bản cùa Tư tương Ho CI1Í 
Minh. Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về: Tư tưởng Hồ Chí Minh: Những 
cơ sở của đường lối xây dựng đất nước ở Việt Nam; Vận dụng kiên thức vào việc l\ giai 
và có thái độ đúng đắn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cúa nước ta.

[6] . Pháp luật đại cương (2 TC)

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, giới thiệu một 
số chế định pháp luật cơ bản của các ngành luật trong Hệ thống pháp luật Việt Nam.

[7] . Tâm lý học ửng dụng trong kinh doanh (2 TC)

Môn học Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh là môn Khoa học kinh tế - xà hội. 
môn học nghiên cứu những kiến thức về tâm lý người lao động, tâm lý người mua. kỹ 
năng giao tiếp trong điều kiện thực tế kinh doanh hiện nay.



[8] . Tâm lý học đại cưong (2 TC)

Học phần cung cấp những kiến thức khoa học, cơ bản, hiên đại về tâm lý người và 
những hiện tượng tâm lý cơ bản, những cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên 
cứu, tìm hiểu tâm lý người. Nhận biết đối tượng và các phương pháp nghiên cứu của tâm 
lý. Bản chất của những quy luật tâm lý người.

[9] . Giao tiếp trong kinh doanh (2 TC)

Giao tiếp trong kinh doanh là một trong những yếu tố cơ bản quyết định sự thành 
công trong nền kinh tế tri thức. Giao tiếp trong kinh doanh được thể hiện qua các hình 
thức diễn đạt bằng lời văn hoặc không bằng lời văn nhàm trao đối thông tin vói các dối 
tác bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp. Dù thể hiện dưới hình thức nào thì giao lièp 
trong kinh doanh cũng đều nhằm đạt được ba mục tiêu cơ bản: mục tiêu thông báo. mục 
tiêu thuyết phục và mục tiêu khẳng định quan điểm, ý tưởng của từng cá nhân và doanh 
nghiệp. Trong mội trường làm việc năng động ngày nay, từ nhân viên bình thường dên 
nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp đều cần được rèn luyện và nâng cao kỹ năng 
giao tiếp. Với sự bùng nổ mạnh mẽ của internet và công nghệ thông tin kỹ thuật số, kỹ 
năng giao tiếp (Bao gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, kỹ năng thuyết trình...) được coi là 
một trong những kỹ năng đòi hỏi sự hoàn thiện cao nhất, quyết định sự thăng tiến của 
từng cá nhân và sự thành công của doanh nghiệp.

[10] . Hành vi khách hàng (2 TC)

Hành vi người tiêu dùng (HVNTD) là một lĩnh vực nghiên cứu có nguồn gốc lù’ các 
khoa học như tâm lý học, xã hội học, tâm lý xã hội học, nhân văn học và ki nil le học. 
Hành vi NTD chú trọng đến việc nghiên cứu tâm lý cá nhân, nghiên cứu những niêm HU 
cốt yếu, những giá trị, những phong tục, tập quán ảnh hướng den hành vi con ngươi \ a 
những ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cá nhân trong quá trình mua sắm tiêu dùng. Dặc biệt, 
nghiên cứu HVNTD là một phần quan trọng trong nghiên cứu kinh tế học với mục đích 
tìm hiểu bằng cách nào và tại sao NTD mua (hoặc không mua) các sản phẩm và dịch vụ, 
và quá trình mua sắm của NTD diễn ra như thế nào.

Hiểu biết về HVNTD cung cấp nền tảng cho những chiến lược marketing, như việc 
định vị sản phẩm, phân khúc thị trường, phát triển sản phẩm, những áp dụng thị trường 
mới, marketing toàn cầu, quyết định marketing mix, và những hoạt động marketing và sự 
điều chỉnh bởi những tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ.

[11] . Tiếng Anh căn bản 1 (3 TC)

Anh văn căn bản 1 giúp sinh viên ôn tập một số điểm ngừ pháp và luyên lậni các k\ 
năng Tiếng Anh ở trình độ sơ cấp. Học phần này là nền táng đế sinh viên học liêp học 
phần Anh văn căn bản 2 và 3 và các học phần tiếng Anh chuyên ngành tiếp theo.
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[12] . Tiếng Anh căn bản 2 (3 TC)

Học phần Anh Văn Căn Bản 2 là học phần thứ hai trong hệ thống các học phần 
Anh văn căn bản dành cho các lớp Tiếng Anh không chuyên bậc Đại học. Giáo trình 
được sử dụng là American English File 1 (2nd ed.) của NXB Oxford. Học phần này bát 
đầu từ Unit 7 cho tới Unit 12, trong đó bao gồm 6 đơn vị bài học (6 Units) và 2 đơn vị bài 
ôn (2 Reviews). Mỗi đơn vị bài học được phân chia thành các bài học nhô hơn với mục 
đích giúp các bạn sinh viên tiếp cận nội dụng một cách tự nhiên và hiệu quá nhất.

[13] .Tiếng Anh căn bản 3 (3 TC)

Học phần Anh Văn Căn Bản 3 là học phần thứ ba trong hệ thống các học phần Anh 
văn căn bản dành cho các lớp tiếng Anh không chuyên bậc Đại học và Cao đẳng chính 
quy, hệ vừa học vừa làm. Giáo trình được sử dụng trong suốt học phần này là American 
English File 2 (second edition) của NXB Oxford. Học phần này bắt đầu từ Unit 1 cho tới 
Unit 4, trong đó bao gồm 4 đơn vị bài học (4 Units) và 2 đơn vị bài ôn (2 Reviews). Mỗi 
đơn vị bài học được phân chia thành các bài học nhỏ hơn với mục đích giúp các bạn sinh 
viên tiếp cận nội dụng một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

[14] . Tiếng Anh căn bản 4 (3 TC)

Học phần Anh Văn Căn Bản 4 tiếp nối các nội dung của Anh văn căn ban 3 và bao 
gồm các nội dung dể giúp sinh viên có thể đạt được chuẩn tiếng Anh trình độ B I theo hè 
thống chuẩn tiếng Anh 6 bậc.

[15] . Lý thuyết xác suất và thống kê (3 TC)

Nội dung môn học gồm hai phần chính: Xác suất và Thống kê cung cấp các kiến 
thức về phép thử ngẫu nhiên, biến cố, xác suất của biến cố, các phương pháp tính xác 
suất, đại lượng ngẫu nhiên và các phân phối xác suất, các đặc trưng của đại lượng ngẫu 
nhiên, một số phân phối thường gặp trong thực tế. Phần thống kê giới thiệu các bài toán 
cơ bản của thống kê và cách giải quyết các bài toán này như bài toán ước lượng, bài toán 
kiểm định giả thiết, hồi quy tuyến tính.

[16] . Tin học căn bản (3 TC)

Trang bị kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, công cụ quán lý Windows 
Explorer, các công cụ hỗ trợ đánh tiếng Việt trong Windows, công cụ soạn thao, các thao 
cơ bản trong MS Word, định dạng văn bản, một số thao tác trên các dôi lượng hì nil anil, 
thao tác trên bảng biểu, định dạng và in ấn trong Word, một số tính năng nâng cao cua 
MS Word. Tổng quan về Microsoft Excel (MS Excel), các thao tác cơ bản trên Excel, 
một số hàm cơ bản trong Excel, thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu dùng Excel, tạo biếu 
đồ, định dạng và in ấn trong Excel, một số khái niệm và thao tác trên MS Power Point, 
các kiến thức sử dụng Internet và Email..
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[17] . Kinh tế vi mô (3 TC)

Môn học trang bị kiến thức cơ bản về quyết định của người tiêu dùng và doanh 
nghiệp sử dụng tài nguyên khan hiếm, luật cầu và cung và hoạt động cúa thị trường trong 
việc cân bằng cung cầu, tính co giãn của tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, đặc diêm cua phi 
sản xuất của doanh nghiệp, và quyết định của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh 
và thi trường độc quyền.

[18] . Kinh tế vĩ mô (3 TC)

Môn học trang bị kiến thức cơ bản về khái niệm, cách tính toán các chỉ tiêu kinh tế 
vĩ mô quan trọng của nền kinh tế. Học phần còn cung cấp kiến thức về các phương trình 
kinh tế, các mô hình kinh tế cách phân tích sự vận động và tương tác của chúng trong nền 
kinh tế trong dài hạn. Sau cùng, sinh viên được tiếp cận các mô hình kinh tế cơ bản đê 
phân tích nguyên nhân biến động của nền kinh tế trong ngắn hạn.

[19] . Nghiên cửu Marketing (3 TC)

Nghiên cứu Marketing là môn học cung cấp những kiến thúc về tiên trình cua I1ÌỘI 
dự án nghiên cứu marketing: xác định vấn đề nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu; Chọn 
mẫu và các vấn đề liên quan, tiến trình thu thập dữ liệu, thiết kế bản câu hỏi, chuẩn bị dữ 
liệu và phân tích dữ liệu, một số tình huống thực hành nghiên cứu marketing, viết báo cáo 
kết quả nghiên cứu.

[20] . Phương pháp nghiên cửu trong kinh doanh (2 TC)

Học phần nhằm giúp cho sinh viên có hiểu biết về việc thực hiện một nghiên cứu 
khoa học. Phần đầu của học phần trình bày những kiến thức tổng quan về nghiên cứu 
khoa học, cách hình thành vấn đề nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu trong quản trị kinh 
doanh. Phần tiếp theo sẽ tập trung vào các đo lường trong nghiên cứu, phương pháp chọn 
mẫu, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. Cuối cùng, học phần giới thiệu về cách xà\ 
dựng một đề cương nghiên cứu cách viết và trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa hoc 
trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

[21] . Luật Kinh tế (2 TC)

Kiến thức pháp lý cơ bản về các loại thương nhân, về hợp đồng thương mại, về các 
hình thức giải quyết tranh chấp và phá sản doanh nghiệp, Hợp tác xã. Trong đó, Phần 
pháp luật về doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu và nắm vững những vấn đề về thành lập, 
giải thể, về đặc điểm, cơ cấu tồ chức các loại hình doanh nghiệp như Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn, cổ phần, Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân. Bên cạnh đó, những vấn đề 
về giao kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp dồng. 
Những quy định về giải quyết tranh chấp thương mại bằng các hình thức như Thương 
lượng, Hòa giải, Trọng tài thương mại và Tòa án. Phần nội dung cuối cùng giúp sinh viên 
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hiểu những quy định pháp luật về phá sản như nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trình 
tự thủ tục phá sản, thứ tự phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

[22] . Quản trị học (3 TC)

Môn học Quản trị học trang bị cho người học hiểu biết và những kiến thức cơ bản 
về quản trị, các khái niệm về quản trị, những kỹ năng cần thiết của nhà quản trị. Môn học 
cũng đề cập đến lịch sử ra đời và phát triển của các học thuyết quản trị; giới thiệu về các 
yếu tố môi trường hoạt động của một tổ chức. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp cho 
người học về quá trình thông đạt và quản trị, làm nền tảng ứng dụng và nghiên cứu các 
môn nghiệp vụ tiếp theo thuộc khối ngành kinh tế kinh doanh.

[23] . Nguyên lý kế toán (3 TC)

Môn học trang bị hiểu biết và những kiến thức lý luận cơ bán về kế toán, làm nên 
tảng ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ tiếp theo thuộc khối ngành kinh tế kinh 
doanh như quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

[24] . Marketing căn bản (4 TC)

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về marketing, tầm quan trọng của Marketing 
trong doanh nghiệp, xu hướng của tiếp thị trong xu thế toàn cầu, môi trường và thông tin 
về Marketing, nắm được kiến thức môn Marketing, sinh viên có thể phân khúc thị trường, 
xác định thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm, phân tích hành vi khách hàng. Môn 
học còn giúp cho người học nắm bát được 4 phối thức quan trọng trong việc phân lích, 
xây dựng chiến lược Marketing mix bao gồm sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị.

[25] . Kinh tế lượng (3 TC)

Môn học trang bị kiến thức cơ bản về ứng dụng các kỳ thuật thống kê vào \ ICC uoc 
lượng, kiểm định và dự báo các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế. Học phần còn giúp 
xây dựng các mô hình kinh tế cho các nghiên cứu thực nghiệm trong kinh tế - kinh doanh 
và sử dụng phần mềm máy tính để ước lượng và kiểm định mô hình.

[26] . Anh văn thưong mại 1 (3 TC)

Giáo trình giảng dạy là Market Leader trình độ Pre-intermediate. Mỗi bài học được 
thiết kế theo từng bước hướng tới người học đến từng chủ điểm cụ thể. Thông qua nội 
dung tài liệu mà người học sẽ được hướng dẫn lồng ghép kiến thức ngôn ngữ với các kỳ 
năng giao tiếp kinh tế có sử dụng các từ ngữ chuyên ngành. Ngoài ra. người học còn có 
cơ hội ứng dụng những điều đã học trong phần giải quyết bài tập tình huống kinh lê cuòi 
mỗi chương. Thêm vào đó, sau mỗi ba chương người học còn được giới thiệu them vê \ .11 
trò của văn hóa trong bổi cảnh kinh doanh quốc tế.

17



[27] . Lý thuyết tài chính - tiền tệ (3 TC)

Cung cấp một cách hệ thống những kiến thức cơ bản về Tiền tệ - ngân hàng trong 
cơ chế thị trường bao gồm: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ. Tín dụng 
và thị trường tài chính, Hệ thống các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng. 
Ngân hàng trung ương và nghiệp vụ cũng như những chính sách tiền tệ quốc gia. những 
vấn đề cơ bản về lãi suất, Khủng khoảng tài chính tiền tệ và nhũng bài học kinh nghiệm 
đối với hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam, và vận dụng chúng có hiệu qua vào thực 
tiễn quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

[28] . Kinh tế quốc tế (3 TC)

Trang bị các kiến thức tổng quan về bản chất của thương mại quốc tế và các giao 
dịch quốc tế nói chung trên thế giới. Điều bổ ích là sinh viên không chỉ nhận thức về bản 
chất các giao dịch quốc tế mà còn hiểu được bản chất lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh 
của mỗi quốc gia và xa hơn là bản chất liên phụ thuộc quốc tế ngày càng tăng giữa các 
quốc gia trong chiến lược kinh doanh toàn cầu.

[29] . Thuế (3 TC)

Cung cấp những kiến thức chung về Thuế, các yếu tố cấu thành Luật Thuế lại Việi 
Nam; nội dung và cách tính toán các loại Thuế hiện hành trong hệ thống Thue: (ìiá irị gia 
tăng, tiêu thụ đặc biệt, xuất nhập khẩu, bảo vệ môi trường, tài nguyên, thu nhập doanh 
nghiệp, thu nhập cá nhân và công tác quản lý Thuế tại Việt Nam.

[30] . Quản trị nguồn nhân lực (3 TC)

Thông qua nội dung môn học, người học hiểu được tầm quan trọng của nguồn nhân 
lực trong tổ chức, từ đó sinh viên học được những phương pháp cụ thể để duy trì và sử 
dụng nguồn nhân lực trong tổ chức như lập kế hoạch, phân tích công việc, tuyển dụng, 
đào tạo, đánh giá, động viên và trã công lao động như thế nào cho phù hợp.

[31] . Phân tích hoạt động kinh doanh (3 TC)

Hiểu được thực chất của quá trình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, lù dó 
đề xuất các biện pháp hợp lý để kiểm soát chi phí, khai thác khả năng liêm làng cua 
doanh nghiệp. Đánh giá kết quả sản xuất về khối lượng, chất lượng sán phàm. lha\ dưoc 
thành quả cũng như trách nhiệm của các bộ phận trong việc kiêm soái chi phi thông qua 
phân tích biến động giá thành sản phẩm. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đen lọi nhuận 
cho thấy nguyên nhân làm lợi nhuận doanh nghiệp tăng giảm. Phân tích báo tài chính cúa 
doanh nghiệp cho thấy được ý nghĩa của các số liệu trên các báo cáo, thông qua mối quan 
hệ giữa các khoản mục trên bảng cân đối sẽ đánh giá được tình hình biến động cũng như 
kết cấu vốn, nguồn vốn của doanh nghiệp. Khả năng sinh lời, tình hình lưu chuyển vốn, 
khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
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[32] . Ke toán quản trị (3 TC)

Cung cấp kiến thức chuyên mồn của kế toán như những vấn đề chung về kế loán 
quản trị, nhận diện chi phí và xác định giá thành sản phẩm, dự báo kiểm soái chi phí. các 
thông tin cần thiết cho các quyết định kinh doanh, phân tích và dự báo các chi số tài 
chính.

[33] . ứng dụng toán trong kinh doanh (2 TC)

Học phần ứng dụng toán trong kinh doanh bao gồm các nội dung liên quan đến 
việc sử dụng phần mềm excel để tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích và dự báo 
kinh tế. Học phần còn cung cấp cho sinh viên các công cụ để giải quyết bài toán về tính 
hiệu quả vốn đầu tư và bài toán tối ưu trong sản xuất kinh doanh.

[34] . Hành vi tổ chửc (2 TC)

Các nội dung gồm cách tiếp cận về khoa học hành vi, cơ sở hành vi cá nhân \à 
hành vi nhóm, hệ thống phân cấp nhu cầu, lãnh đạo theo tình huống và dặc diêm phong 
cách của các nhà lãnh đạo, xác định tính hiệu quả cúa lãnh đạo và cách thức ra quyèl dịnlì 
hiệu quả.

[35] . Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo (3 TC)

Đối tượng, nhiệm vụ, vai trò của tâm lý học quản lý, bản chất của quản lý, lành 
đạo; Vai trò của người quản lý; Đặc điểm tâm lý, nhân cách của người lãnh đạo như các 
phẩm chất, những năng lực, uy tín và phong cách của người lãnh đạo, đặc điểm tâm lý 
của quá trình ra quyết định quản lý của người lãnh đạo; Đặc điểm tâm lý, nhân cách của 
người dưới ( nhu cầu, động cơ, nguyện vọng, và một số nét tâm lý đặc trưng của người 
lao động theo các loại hình lao động khác nhau); Những quy luật tâm lý mà nhà lành dạo 
cần quan tâm khi làm việc với người dưới quyền; Đặc điểm tâm lý xã hội cúa lập ihè lao 
động, những hiện tượng tâm lý xã hội trong thể lao động, các biên pháp lác dộng dèn 
người lao động và tập thể lao động, xung đột và giải quyết xung dột trọng lập thè lao 
động.

[36] . Kinh doanh quốc tế (3 TC)

Nội dung môn học được chia ra làm hai phần cơ bản: Phân tích ảnh hưởng của sự 
khác biệt về văn hóa trong môi trường kinh doanh quốc tế và cách thức quản lý và kiểm 
soát sự khác biệt này. Phân tích sự ảnh hưởng của khác biệt văn hóa lên tổ chức trong 
kinh doanh toàn cầu: văn hóa và hoạt động quản lý kinh doanh, sự ảnh hưởng của nó và 
giao tiếp xuyên văn hóa. Cách thức quản lý và kiểm soát các khía cạnh trong bối canh 
kinh doanh toàn cầu do sự ảnh hưởng của khác biệt văn hóa như: quản lý nhóm. Lãnh dạo. 
tạo động lực, quyết định, đàm phán, kinh doanh một cách đạo đức.
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[37] . Kinh tế đối ngoại (3 TC)

Cung cấp kiến thức về nội dung hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam; giúp 
người học hiểu và chứng minh được bằng công cụ kinh tế học các tác động của thuế quan 
và hàng rào phi quan thuế, đo lường mức độ bảo hộ sản xuất nội địa của các công cụ này 
để ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Học phần cung cấp thông tin về các 
nguyên tắc điều chỉnh quan hệ kinh tế quốc tế theo WTO như MFN, NT...Các hình thức 
liên kết quốc tế nhà nước từ đó giúp người học hiểu rõ hơn cơ sở đổi mới các chính csách 
kinh tế đối ngoại của Chính phủ nước ta; hiểu rõ bản chất của các liên kết kinh tế mà nhủ 
nước ta là thành viên. Từ đó biết thích ứng, biết vận dụng các ưu đãi có được lừ chính 
sách hội nhập của Chính phủ trong lĩnh vực xuất nhập khấu nói chung đồng thòi cung câp 
thông tin và đường dẫn đến các website liên quan trong kinh doanh xuất nhập khâu như 
chống bán phá giá, cảnh báo sớm, tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phấm...

[38] . Đầu tư quốc tế (3 TC)

Trang bị các kiến thức tổng quan về đầu tư nước ngoài (trọng tâm là đầu tư trực 
tiếp nước ngoài - FDI) và các loại hình đầu tư nước ngoài trên thế giới. Bên cạnh đó, 
sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các loại hình đầu tư ở một số 
nước và những ảnh hưởng tác động theo những chiều hướng khác nhau đến nước tiếp 
nhận đầu tư và cả cho nước đi đầu tư. Nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến FDI. Cụ thể là 
những lợi ích và tồn thất khi có hoạt động FDI xảy ra cho cả nước đầu tư và nước licp 
nhận đầu tư.

[39] . Vận tải và bảo hiểm ngoại thương (3 TC)

Nội dung môn học được chia làm hai phần cơ bản: vận tải và báo hiếm hàng hóa 
xuất nhập khẩu bằng đường biển. Vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biến: sơ 
lược về dịch vụ giao nhận hàng hóa, bao bì, thuê tàu và các khía cạnh pháp lý, chứng từ 
vận tải... Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển: sơ lược lịch sử hình 
thành, những vấn đề liên quan đến các điều khoản bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, rủi ro, 
tổn thất, giám định và bồi thường tổn thất...

[40] . Thực tập nghiệp vụ ngoại thương và logistics (2 TC)

Học phần giúp sinh viên có cơ hội thực hành nghiệp vụ logistics trong hoạt động 
kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp. Nội dung của học phần bao gồm 2 phân: (I) 
hướng dẫn sinh viên trước khi kiến tập và (II) hướng dẫn sinh viên trong quá trình di ilìực 
tế tại doanh nghiệp và viết báo cáo.

[41] . Đàm phán kinh doanh quốc tế (3 TC)

Môn kế toán quản trị cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn của kế toán như 
những vấn đề chung về kế toán quản trị, nhận diện chi phí và xác định giá thành sản 
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phẩm, dự báo kiểm soát chi phí, các thông tin cần thiết cho các quyết định kinh doanh, 
phân tích và dự báo các chỉ số tài chính.

[42] . Nghiệp vụ ngoại thưong (3 TC)

Nội dung của môn học giới thiệu tổng quan cho sinh viên một số quy định pháp K 
trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Trên nền tảng đó, sinh viên sẽ được trang bị các nghiệp 
vụ cơ bản trong giao thương quốc tế như soạn thảo hợp đồng, cách thức tố chức thực hiên 
hợp đồng xuất nhập khẩu, phương pháp lập và kiểm tra chứng từ, thanh toán quốc tế, 
khai báo hải quan, tính thuế xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, những tình huống thực tế và 
bài tập thực hành từ thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp cũng được đưa vào để 
giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học.

[43] . Thưong mại điện tử (2 TC)

Thương mại điện tử là một lĩnh vực mới được kết hợp giữa các hình thức kinh 
doanh thương mại truyền thống với các yếu tố khoa học công nghệ cao. Môn học này 
cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực kinh doanh V à thực thi thương mại thông qua 
các phương tiện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, thương mại diện lu 
(eCommerce). Giới thiệu các mô hình, cách thức quản lý và triển khai các ứng dụng 
thương mại trên nền tảng công nghệ hiện tại.

[44] . Anh văn thưong mại 2 (2 TC)

Giáo trình chính được lựa chọn để giảng dạy là Market Leader trình độ Pre- 
intermediate. Mỗi bài học được thiết kế theo từng bước hướng tới người học đến từng 
chủ điểm cụ thể. Thông qua nội dung tài liệu mà người học sẽ được hướng dẫn lồng ghép 
kiến thức ngôn ngữ với các kỹ năng giao tiếp kinh tế có sử dụng các từ ngữ chuyên 
ngành. Ngoài ra, người học còn có cơ hội ứng dụng những điều đã học trong phần giải 
quyết bài tập tình huống kinh tế cuối mỗi chương. Thêm vào đó, sau mỗi ba chương 
người học còn được giới thiệu thêm về vai trò của văn hóa trong bổi cánh kinh doanh 
quốc tế.

[45] . Quản trị tài chính các công ty đa quốc gia (3 TC)

Học phần này cung cấp những kiến thức có liên quan đến quan trị lài chính ơ các 
công ty đa quốc gia. Các nội dung chính là quản trị rủi ro tỷ giá tại các công ty da quốc 
gia, tài trợ thương mại quốc tế; các quyết định đầu tư và tài trợ gắn liền với môi trường 
tài chính quốc tế. Các kiến thức về các vấn đề phát sinh trong kinh doanh quốc tế cùng 
như hoạt động chuyển giá cũng được môn học phân tích trong môn học.

[46] . Logistics trong ngoại thưong (3 TC)

Học phần giúp giải thích được mối liên hệ giữa chuỗi cung ứng và logistics. Nhận 
ra được vai trò của logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong mối liên kết với các hoại 
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động khác của một doanh nghiệp, như hoạt động marketing, sán xuất, quan lý nguòn 
nhân lực, hoạt động tài chính và kế toán. Xác định và sử dụng đúng các phương tiện vận 
tải quốc tế phù hợp. Phân biệt được các chứng từ vận tải quốc tế. Vận dụng được các 
nguyên lý quản trị kho hàng trong công việc thực tế.

[47] . Thanh toán quốc tế (3 TC)

Thanh toán quốc tế là việc thanh toán các nghĩa vụ về tiền tệ phát sinh trong các 
mối quan hệ về thương mại, tài chính, và các quan hệ khác giữa các chủ thể khác nhau 
của các quốc gia khác nhau. Môn học thanh toán quốc tế giúp sinh viên tìm hiếu chuyên 
sâu về các lĩnh vực: tỉ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ. 
các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế. tín dụng quốc 
tế. Môn học cung cấp cho sinh viên lí luận đồng thời hướng dẫn cách áp dụng, thục hành 
các nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong kinh doanh ngoại thương.

[48] . Hệ thống thông tin kinh tế (2 TC)

Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin, đặc biệt nhấn mạnh 
vai trò của hệ thống và công nghệ thông tin các doanh nghiệp sử dụng để đạt được các 
mục tiêu kinh doanh. Người học sẽ lần lượt tìm hiểu các nội dung chính như: Tìm hiểu 
tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp đặc biệt là rtong quá trình toàn 
cầu hóa; mối quan hệ giữa hệ thống thông tin và tổ chức cũng như hệ thống thông tin ảnh 
hưởng như thế nào đén tổ chức và doanh nghiệp; doanh nghiệp sử dụng hệ thống thông 
tin như thế nào để đặt được lợi thế cạnh tranh; các kiến thức nền tảng về cơ sở hạ tầng 
công nghệ thông tin và ứng dụng của công nghệ thông tin trong doanh nghiệp; làm thế 
nào để quản yls hệ thống thông tin toàn cầu và tìm hiểu các vấn đề tội phạm thông tin. 
đạo đức, sự bảo mật trong doanh nghiệp.

[49] . Luật Thương mại quốc tế (2 TC)

Người học sẽ được trang bị những kiến thức và các kỹ năng ớ mức dộ chi net vè 
các khía cạnh pháp lý cũng như kỹ thuật nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động trong 
thương mại quốc tế. Trên cơ sở đó, người học sẽ có thể vận dụng các kiến thức đã học 
phục vụ cho công tác sau khi ra trường.

[50] . Quản trị chất lượng sản phẩm (2 TC)

Nhận biết được tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm trong việc thiết lập và duy 
trì một lợi thế cạnh tranh cho đơn vị; Vận dụng các biện pháp quản lý chất lượng mang 
lại hiệu quả cho tổ chức dựa trên triết lý nâng cao chất lượng con người. Xây dựng những 
hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo hiệu quả trong sản xuất và đáp ứng yèu câu cua 
khách hàng. Đánh giá chất lượng và hiệu quả của một công việc mà họ dam nhận dông 
thời xác định những lãng phí cần phải cải tiến đề nâng cao châl lượng.
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[51] . Quản trị dự án (2 TC)

Môn học Quản trị dự án giúp người học có cái nhìn rõ hơn về tầm quan trọng của 
việc lập và quản lý dự án trước khi triển khai trên thực tế. Bên cạnh đó, tầm quan trọng 
của môn là giúp người làm dự án hiểu rõ công việc mình dự định làm, dự đoán những rủi 
ro có thể xảy ra khi thực hiện dự án trên thực tế.

[52] . Quản trị bán hàng (2 TC)

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể nắm được kiến thức \à trài 
nghiệm về bán hang và quản trị bán hang, các kỹ năng cần thiết đế một người trơ thành 
một nhà quản lý bán hang xuất sắc; xây dựng đội ngũ bán hang thông thạo và có năng 
suất; và quản trị lực lượng án hàng.

[53] . Quản trị chiến lược (3 TC)

Quản trị chiến lược là môn học tập trung vào việc xác định và tìm hiểu các nguồn 
lực vượt trội, đem lại hiệu quả cho công ty. Trang bị cho người học các khái niệm và 
khung lý thuyết hữu ích để phân tích môi trường bên ngoài và bên trong của công ty, 
đồng thời hướng dẫn người học xây dựng và thực hiện các loại chiến lược kinh doanh 
khác nhau. Các vấn đề chiến lược được xem xét từ góc độ của một giám đốc điều hành 
hoặc tổng giám đốc, tập trung vào phương pháp xây dựng các chiến lược hiệu qua và 
phát triển các nguồn lực cũng như các khả năng cần thiết để đạt được lợi thế cạnh tranh 
bền vững trong môi trường cạnh tranh toàn cầu và đầy biến động.

[54] . Marketing quốc tế (3 TC)

Dựa trên nền tảng kiến thức Marketing căn bản, những Marketing quốc tế sè giúp 
sv hiểu được Marketing quốc tế (chủ yếu là Marketing xuất khẩu) khác với Marketing nội 
địa ở những điểm nào, Marketing-mix cho thị trường nước ngoài có gì khác với Mar-mix 
mà sv đã được biết; và để có thể đưa sản phẩm thâm nhập vào thị trường nước ngoài thì 
nhà sản xuất cần có những kế hoạch, chiến lược như thế nào...

[55] . Quản trị Marketing (3 TC)

Quản trị Marketing là môn học cung cấp những kiến thức về tiến trình phân lích 
chiến lược marketing: phân tích môi trường marketing; Phân tích đối thú cạnh tranh, 
phân đoạn thị trường, để đưa ra các chiến lược phát triển sản phẩm, định vị san phàm. \ a 
quản trị sản phẩm. Các phương pháp quản trị kênh phân phôi, kênh truxcn thông 
marketing tích hợp. Các phương pháp đánh giá, kiểm soát và diêu chinh hoại dộng 
marketing.

[56] . E-Marketing

Học phần môn học giới thiệu tầm quan trọng của Marketing trong thời đại kỹ thuật 
số. Học phần tập trung vào phân tích hoạt động truyền thông Marketing với các công cụ 
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truyền thông mới như: marketing qua công cụ tìm kiếm, marketing qua mạng xã hội. 
email marketing, mobile marketing.... Qua đó, sinh viên sinh viên có khả năng nhận biết 
được các công cụ E- marketing để vận dụng vào quá trình lập kế hoạch truyền thòng 
marketing. Đồng thời có thể đọc và phân tích các số liệu tương ứng với từng còng cụ 
trong việc đo lường hiệu quả của hoạt động Marketing

[57] . Đổi mói sáng tạo và khỏi nghiệp (3 TC)

Giúp sinh viên nắm được cơ sở để khởi tạo doanh nghiệp. Hiểu được các kỹ năng, 
đặc điểm, tố chất cần thiết của một doanh nhân, lập được kế hoạch kinh doanh, 
marketing, nhân sự, vốn khởi sự, doanh thu và chi phí. Biết được cấu trúc, nội dung và 
hình thức của bản kế hoạch kinh doanh dành cho người khởi sự, lựa chọn được loại hình 
doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

[58] . Thực tập cuối khóa (4 TC)

Giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn và ứng dụng được các kiến thức lý thuyết và thực 
hành của chuyên ngành để hiểu, đánh giá và phân tích được các hoạt động có liên quan 
đến kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại điển tử, nghiệp vụ ngoại thương (vận lai. hao 
hiểm), logistic, đầu tư quốc tế, kinh tế đối ngoại và thanh toán quốc tế (tài chính quốc 1C)

[59] . Khóa luận tốt nghiệp (6 TC)

Hiểu biết và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương, giao nhận 
hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm, thương mại điển tử, đầu tư quốc tế và thanh toán 
quốc tế vào thực tiễn tại đơn vị thực tập. Đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động kinh 
doanh xuất nhập khẩu, nghiệp vụ ngoại thương, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo 
hiểm, thương mại điện tử, đầu tư quốc tế và thanh toán quốc tế (có bao gồm hoạt động 
của các công ty đa quốc gia).

[60] . Quản trị rủi ro kinh doanh (3 TC)

Học phần Quản trị rủi ro kinh doanh cung cấp kiến thức nền tảng và kỳ nãng \ê 
quản trị rủi ro, phân tích và nhận dạng được các loại rủi ro dặc thù dối với mồi doanh 
nghiệp, đo lường được mức độ ảnh hưởng của rủi ro đôi vời doanh nghiệp. \à\ dime 
được các chương trình hành động nhằm kiểm soát rủi ro và lựa chọn phương án lai trọ 
thích hợp cho từng loại rủi ro trong phạm vi cho phép để đảm bảo đạt được mục tiêu và 
kế hoạch doanh nghiệp đặt ra.

[61] . Nghiên cứu và dự báo kinh tế (3 TC)

Nội dung của học phần Nghiên cứu và dự báo kinh tế được chia thành 5 chương. 
Mỗi chương xây dựng các phương pháp dự báo cụ thể đối với từng bộ số liệu xác định, 
bao gồm: dự báo bằng phương pháp ngoại suy xu thế, phương pháp san mũ, phương pháp 
thời vụ, phương pháp ARIMA và dự báo dựa trên mô hình tăng trưởng và bào hòa. Môn 
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học đã đưa ra những phương pháp dự báo tiên tiến đang được ứng dụng ớ trong và ngoài 
nước. Các phương pháp dự báo này được áp dụng rộng rãi trong việc dự báo các chi tiêu 
định lượng và định tính về các vấn đề kinh tế - xã hội.

[62].  Marketing trực tiếp (3 TC)

Marketing trực tiếp cung cấp cho sinh viên kiến thức quan trọng trong toàn bộ 
chiến lược marketing của công ty. Môn học kết hợp lý thuyết của marketing trực tiếp và 
marketing tương tác với các chiến lược thực tế và các tình huống. Marketing trực tiếp yêu 
cầu sự tập trung vào một tập hợp các kỹ năng nhằm tối đa các hiệu quả bao gồm lập hồ 
sơ khách hàng, nghiên cứu và kiểm tra và lập kế hoạch phương tiện marketing trực liếp. 
Sinh viên sẽ học cách sử dụng các nguyên lý cơ bản của marketing trực tiếp đè sáng lạo 
các chiến dịch công nghệ cao bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại. Sinh viên vừa học 
lý thuyết vừa thực hành thông qua quan sát, tìm hiểu một số hoạt động marketing trong 
thực tế tại một số công ty cũng như thảo luận, giải quyết một số vấn đề theo tình huống.

6. Hướng dẫn thực hiện chương trình
6.1. Đối vói Khoa và Bộ môn:

- Khoa quản lý chuyên môn chịu trách nhiệm rà soát, chủ trì biên soạn đề cương chi 
tiết các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành theo đúng 
khối lượng tín chỉ của chương trình này. Cung cấp danh mục giáo trình, bài giảng và tài 
liệu tham khảo của tất cả các học phần cho Thư viện của Nhà trường và lưu tại Vãn 
phòng khoa. Đầu mỗi học kỳ, phối hợp cùng các đơn vị thuộc Trường để triển khai kế 
hoạch đào tạo theo đúng tiến độ.

- Phân công giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trớ lên (cùng ngành hoặc chu\ èn ngành 
liên quan) giảng dạy các học phần lý thuyết, cung cấp đề cương chi tiết học phân J1<’ 
giảng viên để đảm bảo được theo kế hoạch giảng dạy chung cua Nhà trường.

- Đội ngũ cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chê 
tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đãng ký các học phần.

6.2 Đối vói giảng viên:

- Giảng viên được phân công giảng dạy học phần, cần phải nghiên cứu kỹ đề cương 
học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện, đồ dùng dạy học phù hợp.

- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ bài giảng, nguồn giáo trình, tài liệu học tập và 
cung cấp cho sinh viên để chuẩn bị trước khi lên lớp.

- Tồ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, giáng viên xác dinh i.k 
phương pháp thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giái quycl nhùng vàn dè lai lơp. 
tại phòng thực hành, hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.
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- Quan tâm đến phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong suốt 
quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập, thực hành.

- Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các khối kiến thức, quy 
định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên đế đáp 
ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

6.3 Đối vói sinh viên:

- Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù 
hợp với tiến độ. Phải tự nghiên cứu bài học trước khi lên lớp đê dễ tiếp thu bài giang. 
Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giáng viên. Tự 
giác trong việc tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, 
tham dự đầy đủ các buổi Seminar.

- Chủ động, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của 
trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm báo cáo tốt nghiệp. Thực hiện 
nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

- Thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, văn-thể-mỹ để rèn luyện kỹ năng 
giao tiếp, hiểu biết về xã hội và con người.

6.4 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và thục hành, thụ c tập:

- Hệ thống phòng học lý thuyết với trang thiết bị truyền thống, có trang bị them 
công cụ hỗ trợ giảng dạy (projector).

- Phòng thực hành máy tính được cài đặt phần mềm đào tạo tin học căn ban.
7. Đối sánh vói bản mô tả CTĐT năm 2022

7.1 Điểm giống nhau:

- Cung cấp đầy đủ các thông tin chung: tên ngành (tiếng Việt, tiếng Anh), mã 
ngành, trình độ, loại hình và hình thức, thời gian đào tạo, tên trường cấp bằng, số tín chỉ, 
đối tượng tuyển sinh, điều kiện tốt nghiệp, vị trí việc làm, thời điểm cập nhật bản mò ta.

- Trình bày rõ các nội dung mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT. phương 
pháp/chiến lược giảng dạy, học tập và đánh giá.

- Mô tả chương trình dạy học về khối lượng kiến thức toàn khóa, danh sách cat hot 
phần trong CTĐT và tóm tắt nội dung các học phần.

7.2. Điểm khác nhau:

- Bổ sung học phần anh văn căn bản 4 và học phần Marketing căn bản dạy bàng 
tiếng anh.

- Cập nhật lại trình tự dạy học, ma trận đóng góp của học phần vào mức đồ đạt 
chuẩn đầu ra.
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